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stt Thông tin sách 
Phân 

loại 
ĐKCB 

1 Phá rào trong kinh tế vào đêm trước đổi mới/ Đặng Phong 330 28430/2013 

2 10 điều răn dành cho doanh nhân / Mario Bruhlmann ; Nguyễn Thu Thủy , Trần 

Quốc Huy dịch 

650.1 28349/2013 

3 60 lời khuyên để có làn da đẹp / Catherine Maillard ; Trần Thị Hạnh Hoa, 

Saigonbook dịch 

613 28368/2013 

4 76 bài trắc nghiệm lý thú : Dành cho bạn gái / Hà Trang tuyển chọn 158.082 28369/2013 

5 Bảo vệ doanh nghiệp trong thương mại quốc tế : Bộ sách hội nhập kinh tế quốc tế 

/ Bộ Công Thương 

382 28373/2013 

6 Bí mật của những đại gia sinh viên / Đào Đức Dũng 650.1 28345/2013 

7 Cảm ơn tình yêu thương của bà / Nguyễn Ninh Hải biên soạn 895.922

34 

28358/2013 

8 Chọn nghề theo tính cách ? / Nguyễn Thụy Khánh Chương chủ biên ; Alpha Book 

biên soạn 

331.702 28343/2013 

9 Công ơn cha mẹ - nghĩa tình sâu nặng / Nguyễn Trung Thi sưu tầm & biên soạn 895.1 28352/2013 

10 Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm : Từ khởi nghiệp đến IPO / Jeffrey Bussgang ; Anh 

Tuấn dịch 

650.1 28360/2013 

11 Cuộc chơi khởi nghiệp : Những mẹo mực hấp dẫn để bắt tay thành công với các 

nhà đầu tư mạo hiểm / William H. Draper III, Dương Cầm dịch 

650.1 28363/2013 

12 Cuộc sống & các thể chế ở Hoa Kỳ = American Life and Institutions) / Douglas 

K. Stevenson 

973 28421/2013 

13 Danh nhân thế giới / Gia Tuấn tuyển chọn 920 28361/2013 

14 Đồng hành cùng vĩ nhân : Bạn học được gì từ những vị anh hùng trong Kinh 

Thánh / John C. Maxwell ; Lan Phương dịch 

221.9 28346/2013 



15 Giáo trình bơi lội / Nguyễn Văn Trạch, chủ biên ; Ngũ Duy Anh 797.2 28428/2013 

16 Giáo trình cầu lông / Trần Văn Vinh, chủ biên ; Nguyễn Trọng Hải, Đào Chí 

Thành 

796.345 

071 

28427/2013 

17 Giáo trình nguyên lý kế toán / Nguyễn Việt, Võ Văn Nhị, Trần Văn Thảo, đồng 

chủ biên 

657.071 28379/2013 

18 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế : Ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế / 

Hà Văn Sơn 

330.071 28425/2013 

19 Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương chủ biên 658.4 28354/2013 

20 Giáo trình quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh 658.4.07

1 

28431/2013 

21 Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương 338.4 28377/2013 

22 Hành vi người tiêu dùng / Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị 

Liên Hà biên soạn 

658.8 28378/2013 

23 Hành vi tổ chức = (Organizational behavior) / Nguyễn Hữu Lam 658 28422/2013 

24 Học cách khoan dung / Phạm Sơn Tùng, Nguyễn Thành Đăng, biên soạn 158 28426/2013 

25 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. .Tập3. : Hồ Chí 

Minh trong trái tim văn nghệ sĩ thế giới / Hữu Thỉnh chủ biên ; Trung Văn Đỉnh, 

Trần Quang Quý, Phạm Sông Hồng, Nguyễn Thị Anh Thư, biên soạn 

959.704

092 

28454/2013 

26 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. .Tập3. : Hồ Chí 

Minh trong trái tim văn nghệ sĩ thế giới / Hữu Thỉnh chủ biên ; Trung Văn Đỉnh, 

Trần Quang Quý, Phạm Sông Hồng, Nguyễn Thị Anh Thư, biên soạn 

959.704

092 

28455/2013 

27 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. .Tập3. : Hồ Chí 

Minh trong trái tim văn nghệ sĩ thế giới / Hữu Thỉnh chủ biên ; Trung Văn Đỉnh, 

Trần Quang Quý, Phạm Sông Hồng, Nguyễn Thị Anh Thư, biên soạn 

959.704

092 

28453/2013 

28 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. .Tập3. : Hồ Chí 

Minh trong trái tim văn nghệ sĩ thế giới / Hữu Thỉnh chủ biên ; Trung Văn Đỉnh, 

Trần Quang Quý, Phạm Sông Hồng, Nguyễn Thị Anh Thư, biên soạn 

959.704

092 

28452/2013 

29 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. .Tập3. : Hồ Chí 

Minh trong trái tim văn nghệ sĩ thế giới / Hữu Thỉnh chủ biên ; Trung Văn Đỉnh, 

Trần Quang Quý, Phạm Sông Hồng, Nguyễn Thị Anh Thư, biên soạn 

959.704

092 

28451/2013 

30 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. .Tập7. : Tác phẩm 

văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh - Thơ / Hữu Thỉnh chủ biên ; Trung Văn 

Đỉnh, Trần Quang Quý, Nguyễn Thị Anh Thư, biên soạn 

959.704

092 

28459/2013 

31 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. .Tập7. : Tác phẩm 

văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh - Thơ / Hữu Thỉnh chủ biên ; Trung Văn 

Đỉnh, Trần Quang Quý, Nguyễn Thị Anh Thư, biên soạn 

959.704

092 

28460/2013 

32 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. .Tập7. : Tác phẩm 

văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh - Thơ / Hữu Thỉnh chủ biên ; Trung Văn 

Đỉnh, Trần Quang Quý, Nguyễn Thị Anh Thư, biên soạn 

959.704

092 

28456/2013 

33 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. .Tập7. : Tác phẩm 

văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh - Thơ / Hữu Thỉnh chủ biên ; Trung Văn 

Đỉnh, Trần Quang Quý, Nguyễn Thị Anh Thư, biên soạn 

959.704

092 

28457/2013 

34 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. .Tập7. : Tác phẩm 

văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh - Thơ / Hữu Thỉnh chủ biên ; Trung Văn 

Đỉnh, Trần Quang Quý, Nguyễn Thị Anh Thư, biên soạn 

959.704

092 

28458/2013 

35 Khái quát về nước Mỹ /  973.93 28382/2013 

36 Khả năng phục hồi & triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam hậu khủng hoảng : 

Hội thảo khoa học / Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh 

338.9 28376/2013 

37 Luật kinh tế / Minh Ngọc, Ngọc Hà 343.597 28419/2013 

38 Mẹ là thầy giáo tốt nhất của con / Nguyễn Khắc Khoái 649 28362/2013 



39 Nghệ thuật quản lý nhân sự / Lê Tiến Thành, Kiến Văn biên dịch 658.3 28420/2013 

40 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm = Insurance principles and practice / Nguyễn 

Tiến Hùng chủ biên 

368.001 28433/2013 

41 Người phụ nữ qua nhân tướng học & văn học dân gian / Lương Trọng Nhàn 138.082 28350/2013 

42 Nhận diện quyền lực : Một Chomsky không thể nào thiếu / Peter R. Mitchell, 

John Schoeffel ; Hoàng Văn Vân dịch ; Đinh Hoàng Thắng hiệu đính 

920 28370/2013 

43 Những cống hiến xuất sắc cho nhân loại / Trần, Hữu Nghĩa biên soạn 920.02 28357/2013 

44 Niên giám thông tin khoa học xã hội nước ngoài. Số 4 / Viện khoa học xã hội 

Việt Nam. Viện thông tin khoa học xã hội 

310 28356/2013 

45 Northstar 2 : Listening and speaking / Laurie Frazier, Robin Mills 428.2 28380/2013 

46 Northstar : 1 : Reading and writing / John Beaumont, Frances Boyd, Carol 

Numrich 

428.2 28381/2013 

47 Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế / Vũ Văn Phúc, Nguyễn Duy Hùng, đồng chủ biên 

658.3 28429/2013 

48 Phân tích kinh tế trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu / Nguyễn, 

Quang Hùng chủ biên 

382 28374/2013 

49 Phú yên - Thế và lực mới trong thế kỷ XXI = Phu Yen - New image in century 

XXI : Song ngữ / Công ty cổ phần thông tin kinh tế đối ngoại ; Chu Viết Luân 

chủ biên, Đào Duy Khoát, Nguyễn Thành Quang, Trịnh Thúc Quỳnh biên soạn 

959. 759 

755 

28371/2013 

50 Phú Yên : thời khẩn hoang, lập làng / Trần Sĩ Tuệ 959.759 

755 

28372/2013 

51 Phương pháp tính / Nguyễn Thế Hùng, Trần Văn Chính 510 28353/2013 

52 Quản trị Marketing / Trương Đình Chiến, chủ biên 658.8 28432/2013 

53 Sổ tay kinh doanh / Trương Sinh biên soạn 650.1 28359/2013 

54 Sự huyền diệu của diện tướng & bí mật của nốt ruồi / Phạm Kim Thạch sưu tầm 

& biên dịch 

138 28351/2013 

55 Triết lý về tiền bạc của người Do Thái : Sự khôn ngoan của dân tộc Do Thái về 

việc sở hữu, cho và nhận / Rabbi Nilton Bonder ; Trung Sơn dịch 

296 28348/2013 

56 Vị hôn / Linh Kô I 895.922 

34 

28367/2013 

57 Xã hội học về tiền bạc / Damien De Blic, Jeanne Lazarus ; Nguyễn Đôn Phước 

dịch 

332.4 28347/2013 

58 Xin hãy cho con thêm thời gian ! : Nhật ký Lê Thanh Thúy & câu chuyện xúc 

động về người "Công dân trẻ TP. HCM" này / Lê Thanh Thúy, Tố Oanh và nhiều 

tác giả 

895.922 

803 

28366/2013 

59 Xuất nhập khẩu Việt Nam sau hội nhập WTO : Bộ sách hội nhập kinh tế quốc tế / 

Bộ Công Thương 

382.597 28375/2013 

60 Kinh doanh dịch vụ quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hường 337 28323/2013 

61 Modern Corporate Governance Principles and Models After Global Economic 

Crisis = Các nguyên lý & mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại sau khủng 

hoảng kinh tế toàn cầu / Đinh Trần Ngọc Huy, Đinh Trần Ngọc Hiển 

658 28423/2013 

62 Tomato Toeic : Listening / Julie Tofflemire ; Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú 

giải 

428 28364/2013 

63 Collins English for Life : Writing : B1 + Intermediate / Kirsten Campbell - 

Howes, Clare Dignall 

428 28355/2013 

 

Trân trọng thông báo tới quý bạn đọc!. 


